
TT LỚP Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

09/7/2018 10/7/2018 11/7/2018 12/7/2018 13/7/2018 14/7/2018 15/7/2018

1 1
13g00 ngày 20/7

thi Hóa học 12

2
Ngữ văn 12

Thầy Đức

Toán 10

Thầy Chính

14g00

Thi Vật lý 12

Toán 10

Thầy Chính

Ngữ văn 12

Thầy Đức
3

2 1

Tin học

(1/9)

14/7-8/8/18

ThS. Trần Zoãn 

Mười

P.A02

Giáo dục Quốc 

phòng - an ninh

(3/9)

24/6-19/8/18

CN. CHâu Thanh 

Tùng

P.C03

2

Pháp luật

(3/6)

01/7-05/8/18

LS. Huỳnh Tượng

P.C03

3

Kiểm nghiệm

(LT 1/8)

14/7-25/8/18

DS. Nguyễn Đắc Vĩ

P.B01

3 1

Tin học

(1/9)

14/7-8/8/18

ThS. Trần Zoãn 

Mười

P.A02

Giáo dục Quốc 

phòng - an ninh

(3/9)

24/6-19/8/18

Thầy Tùng

P.C03

2

Pháp luật

(3/6)

01/7-05/8/18

LS. Huỳnh Tượng

P.C03

3

4 1

Giáo dục Quốc 

phòng - an ninh

(3/9)

24/6-19/8/18

Thầy Tùng

P.C03

2

Bệnh truyền nhiễm

(5/6)

17/6-15/7/18

BS. Hoa Trương 

Mỹ Kim

P.A03

3

5

17YHCT01A

18YHCT01A

1

Tin học

(1/9)

14/7-8/8/18

ThS. Trần Zoãn 

Mười

P.A02

Giáo dục Quốc 

phòng - an ninh

(3/9)

24/6-19/8/18

Thầy Tùng

P.C03

2

Pháp luật

(3/6)

01/7-05/8/18

LS. Huỳnh Tượng

P.C03

17YS01A

18YS01A

Lớp văn hóa

17DS01A

18DS01A

17ĐD01A

18ĐD01A

SỞ LĐ - TB & XH TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

THỜI KHÓA BIỂU 
Áp dụng từ ngày 09/7/2018



TT LỚP Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

17YHCT01A

18YHCT01A

17YHCT01B

18YHCT01B 3

Bào chế đông dược

(LT 5/6)

23/6-21/7/18

DS. Bùi Thế Lộc

P.B02

Bài thuốc cổ 

phương

(4/6)

28/6-17/7/18

BS. Phan Thị Luôn

P.B02

Bài thuốc cổ 

phương

(5/6)

28/6-17/7/18

BS. Phan Thị Luôn

P.B02

Bào chế đông dược

(LT 6/6)

23/6-21/7/18

DS. Bùi Thế Lộc

P.B02

6 1

Dược lâm sàng

(LT 4/6)

28/6-02/8/18

DS. Tống Minh 

Tâm

P.B01

Dược lâm sàng

(LT 5/6)

28/6-02/8/18

DS. Tống Minh 

Tâm

P.B01

Dược liệu 2

(TH 1/3)

06/5-01/7/18

DS. Nguyễn Thị 

Kim Chi

P.B01

Tin học

(1/9)

14/7-8/8/18

ThS. Trần Zoãn 

Mười

P.A02

Giáo dục Quốc 

phòng - an ninh

(3/9)

24/6-19/8/18

Thầy Tùng

P.C03

2

Pháp luật

(3/6)

01/7-05/8/18

LS. Huỳnh Tượng

P.C03

3

7 1

Chăm sóc người 

bệnh nội khoa

(8/9)

23/5/18-18/7/18

BS.CK1. Nguyễn 

Thành Nam

B.01

Chăm sóc người 

bệnh nội khoa

(9/9)

23/5/18-18/7/18

BS.CK1. Nguyễn 

Thành Nam

B.01

Giáo dục Quốc 

phòng - an ninh

(3/9)

24/6-19/8/18

Thầy Tùng

P.C03

2

Pháp luật

(3/6)

01/7-05/8/18

LS. Huỳnh Tượng

P.C03

3

8 1

Bệnh nội khoa (8/9)

23/5/18-18/7/18

BS.CK1. Nguyễn 

Thành Nam

P.B01

Bệnh nội khoa (9/9)

23/5/18-18/7/18

BS.CK1. Nguyễn 

Thành Nam

P.B01

Tin học

(1/9)

14/7-8/8/18

ThS. Trần Zoãn 

Mười

P.A02

Giáo dục Quốc 

phòng - an ninh

(3/9)

24/6-19/8/18

Thầy Tùng

P.C03

2

Pháp luật

(3/6)

01/7-05/8/18

LS. Huỳnh Tượng

P.C03
3

9 1

Tin học

(1/9)

14/7-8/8/18

ThS. Trần Zoãn 

Mười

P.A02

Giáo dục Quốc 

phòng - an ninh

(3/9)

24/6-19/8/18

Thầy Tùng

P.C03

2

Pháp luật

(3/6)

01/7-05/8/18

LS. Huỳnh Tượng

P.C03

3

Ghi Chú:

Tp. HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP

Đỗ Thị Thanh Dung

17DS01B

18DS01B

17ĐD01B

18ĐD01B

17YS01B

18YS01B

Tin học ứng 

dụng

<Đã ký>

Lê Thị Thùy Phương Trần Văn Toàn

* Thời  gian học: Ca 1: từ 07h30';  Ca 2: từ 13h30';  Ca 3: từ 18h00'.

* Địa điểm học: Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh, 302A Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú,Tp.HCM.

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

<Đã ký> <Đã ký>


